
1. 首都圏首都圏 しゅとけん vùng trung tâm thủ đô

2. 希望に満ちた顔をしている希望に満ちた顔をしている mang vẻ mặt tràn đầy hi vọng

3. うわさを打ち消すうわさを打ち消す bác bỏ tin đồn

4. 何か奇妙なことが起っている何か奇妙なことが起っている : có một điều gì rất lạ đang xảy ra

5. いかにも奇妙なことだと思ういかにも奇妙なことだと思う : tôi nghĩ việc đó là rất lạ lùng いかにも

6. 人通りがほとんどない人通りがほとんどない hầu như chẳng có người (đi lại)

7. 気候が穏やか気候が穏やか khí hậu dễ chịu

8. 急に水の中に潜る急に水の中に潜る : nhanh chóng trốn trong nước

9. にびっくりさせられるにびっくりさせられる ngạc nhiên bởi

10. 鋭い観察鋭い観察 những quan sát sắc sảo

11. 自宅へ夕食に招待される自宅へ夕食に招待される được mời đến ăn tối

12. 写真に写っている女性写真に写っている女性 người phụ nữ trong ảnh

13. 形にはめる形にはめる bó buộc vào khuôn khổ

14. に切り替えるに切り替える switch/to change: chuyển đổi sang

15. なるべく早くご返事をいただきたいなるべく早くご返事をいただきたい :Bạn hãy trả lời ngay sau khi có thể

16. 似ているようで実は違う似ているようで実は違う tưởng là giống nhưng thực ra là khác

17. 眠気を覚ます眠気を覚ます làm tỉnh táo

18. 生まれ持った性格生まれ持った性格 tính cách có từ khi được sinh ra

19. 忘れたい出来事忘れたい出来事 những sự kiện muốn quên đi できごと

20. 個人差が大きい個人差が大きい sự khác nhau giữa cá nhân lớn

21. あげくにはあげくには kết cục là, cuối cùng thì

22. 罪悪感を感じる罪悪感を感じる cảm giác tội lỗi ざいあくかん

23. 寝つきが悪い寝つきが悪い khó ngủ

24. 彼と同格に扱ってほしい彼と同格に扱ってほしい tôi muốn được đối xử ngang bằng với anh ta

25. 一日にせいぜい十円くらいを払う一日にせいぜい十円くらいを払う : trả tối đa mười Yên một ngày
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